
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Số TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
QĐ trúng tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

1 Nguyễn Cảnh Bảy 10/03/1968 Hà Tĩnh Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.16 QM020665

2404-

2015/KT

2 Trần Bắc 23/02/1973 Hà Tĩnh Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.26 QM020666

2405-

2015/KT

3 Trần Khắc Biên 16/05/1979 Thái Bình Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
B+ 2.80 QM020667

2406-

2015/KT

4 Lưu Thị Bình 28/02/1975 Thái Bình Nữ
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.26 QM020668

2407-

2015/KT

5 Nông Hoài Châu 14/06/1983 Bắc Kạn Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
B 2.73 QM020669

2408-

2015/KT

6 Bùi Xuân Chương 16/06/1973 Nam Định Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.22 QM020670

2409-

2015/KT

7 Huỳnh Thị Ánh Diệu 02/09/1978 Bình Định Nữ
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A+ 3.16 QM020671

2410-

2015/KT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

(Kèm theo Quyết định số 2360/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/06/2015 của GĐ ĐHQGHN)
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Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
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(Kèm theo Quyết định số 2360/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/06/2015 của GĐ ĐHQGHN)

8 Trần Xuân Dũng 06/12/1978 Hà Tĩnh Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.32 QM020672

2411-

2015/KT

9 Nguyễn Lê Giang 29/12/1985 Hải Dương Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 2.87 QM020673

2412-

2015/KT

10 Đỗ Việt Hà 23/12/1986 Phú Thọ Nữ
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.40 QM020674

2413-

2015/KT

11 Lê Thị Thúy Hà 13/05/1978 Bắc Ninh Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/9/2012
B+ 3.07 QM020675

2414-

2015/KT

12 Trần Quang Hà 25/08/1975 Hà Tĩnh Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.42 QM020676

2415-

2015/KT

13 Phạm Hải Hà 05/06/1983 Quảng Ninh Nữ
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A+ 2.84 QM020677

2416-

2015/KT

14 Nguyễn Thị Hạnh 28/10/1983 Hà Tĩnh Nữ
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.19 QM020678

2417-

2015/KT
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Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
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15 Trịnh Thị Bích Hằng 06/11/1985 Hà Nội Nữ
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.07 QM020679

2418-

2015/KT

16 Bùi Thị Hiền 04/03/1987 Ninh Bình Nữ
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.17 QM020680

2419-

2015/KT

17 Cao Đức Hiếu 17/10/1982 Nghệ An Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.15 QM020681

2420-

2015/KT

18 Đặng Thị Ngọc Hoa 28/09/1983 Hà Nội Nữ
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A+ 2.84 QM020682

2421-

2015/KT

19 Đoàn Xuân Hoài 14/06/1982 Hà Tĩnh Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.35 QM020683

2422-

2015/KT

20 Phạm Đức Học 06/03/1976 Thái Bình Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.16 QM020684

2423-

2015/KT

21 Lê Tuấn Hùng 20/10/1983 Hà Nội Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.27 QM020685

2424-

2015/KT
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Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
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(Kèm theo Quyết định số 2360/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/06/2015 của GĐ ĐHQGHN)

22 Nguyễn Mạnh Hùng 20/11/1983 Thái Bình Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 2.72 QM020686

2425-

2015/KT

23 Nguyễn Thế Hùng 27/10/1975 Hà Nội Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.02 QM020687

2426-

2015/KT

24 Nguyễn Văn Hùng 15/02/1978 Nghệ An Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 2.70 QM020688

2427-

2015/KT

25 Phan Mạnh Hùng 06/06/1981 Hà Nội Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
B+ 2.89 QM020689

2428-

2015/KT

26 Nguyễn Đức Hùng 20/09/1974 Hà Tĩnh Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
B+ 3.09 QM020690

2429-

2015/KT

27 Nguyễn Thị Thu Hương 11/01/1986 Hà Nội Nữ
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 2.82 QM020691

2430-

2015/KT

28 Phan Quỳnh Lam 04/06/1981 Hà Tĩnh Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.00 QM020692

2431-

2015/KT
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Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Số TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
QĐ trúng tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

(Kèm theo Quyết định số 2360/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/06/2015 của GĐ ĐHQGHN)

29 Hoàng Minh Lâm 20/04/1979 Quảng Ninh Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 2.83 QM020693

2432-

2015/KT

30 Lê Phúc Lĩnh 10/04/1980 Hà Tĩnh Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.10 QM020694

2433-

2015/KT

31 Vũ Hoàng Long 14/05/1981 Hà Tĩnh Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
B+ 3.24 QM020695

2434-

2015/KT

32 Trần Thị Hồng Lương 02/01/1984 Hà Nội Nữ
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.19 QM020696

2435-

2015/KT

33 Vũ Thị Quỳnh Ngân 02/12/1986 Nam Định Nữ
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.30 QM020697

2436-

2015/KT

34 Bùi Thị Nhàn 20/03/1981 Nam Định Nữ
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
B+ 3.15 QM020698

2437-

2015/KT

35 Nguyễn Công Nhật 07/01/1973 Hưng Yên Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A+ 3.29 QM020699

2438-

2015/KT
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Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
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(Kèm theo Quyết định số 2360/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/06/2015 của GĐ ĐHQGHN)

36 Nguyễn Đức Phương 20/03/1979 Hà Nội Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.04 QM020700

2439-

2015/KT

37 Phạm Hoàng Phương 01/02/1985 Hà Nội Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
B+ 3.03 QM020701

2440-

2015/KT

38 Trịnh Thị Thu Phương 01/12/1986 Hà Nội Nữ
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 2.82 QM020702

2441-

2015/KT

39 Lê Thị Phượng 06/10/1987 Hà Tĩnh Nữ
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
B+ 3.25 QM020703

2442-

2015/KT

40 Nguyễn Hồng Quang 07/04/1981 Hà Nội Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 2.63 QM020704

2443-

2015/KT

41 Nguyễn Vũ Quang 10/02/1982 Bắc Ninh Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 2.60 QM020705

2444-

2015/KT

42 Lâm Quân 10/08/1980 Nghệ An Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.08 QM020706

2445-

2015/KT
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Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
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(Kèm theo Quyết định số 2360/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/06/2015 của GĐ ĐHQGHN)

43 Nguyễn Mạnh Quỳnh 05/11/1969 Hà Tĩnh Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.11 QM020707

2446-

2015/KT

44 Nguyễn Kim Tấn 06/10/1983 Hà Nội Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.20 QM020708

2447-

2015/KT

45 Nguyễn Thị Cẩm Tú 22/07/1987 Hà Tĩnh Nữ
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.26 QM020709

2448-

2015/KT

46 Lý Thị Tú 09/03/1985 Hải Phòng Nữ
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A+ 2.87 QM020710

2449-

2015/KT

47 Hoàng Anh Tùng 04/03/1979 Thanh Hóa Nam 
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
B+ 2.80 QM020711

2450-

2015/KT

48 Trần Thị Tuyết 29/12/1984 Nam Định Nữ
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 2.91 QM020712

2451-

2015/KT

49 Trần Thị Minh Thanh 14/08/1975 Hà Tĩnh Nữ
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.35 QM020713

2452-

2015/KT
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Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
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(Kèm theo Quyết định số 2360/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/06/2015 của GĐ ĐHQGHN)

50 Trần Thái Thành 03/01/1983 Hà Tĩnh Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.20 QM020714

2453-

2015/KT

51 Nguyễn Thị Bích Thảo 11/01/1985 Bắc Ninh Nữ
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 2.96 QM020715

2454-

2015/KT

52 Hứa Thị Thắm 21/08/1983 Hải Dương Nữ
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
B+ 2.85 QM020716

2455-

2015/KT

53 Bùi Đại Thắng 06/04/1975 Hà Tĩnh Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.11 QM020717

2456-

2015/KT

54 Mai Hồng Thuận 27/11/1985 Vĩnh Phúc Nữ
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 2.98 QM020718

2457-

2015/KT

55 Đặng Thị Diệu Thùy 10/01/1983 Hà Tĩnh Nữ
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.19 QM020719

2458-

2015/KT

56 Nguyễn Thị Thu Thủy 29/08/1973 Hà Nội Nữ
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
A 3.30 QM020720

2459-

2015/KT
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Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
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57 Nguyễn Văn Thưởng 25/05/1980 Nghệ An Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 2.93 QM020721

2460-

2015/KT

58 Đinh Quang Trung 18/08/1981 Phú Thọ Nam
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
B+ 2.67 QM020722

2461-

2015/KT

59 Ngô Thành Trung 01/01/1979 Bắc Ninh Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
B+ 2.86 QM020723

2462-

2015/KT

60 Nguyễn Xuân Trung 19/03/1981 Hà Tĩnh Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.25 QM020724

2463-

2015/KT

61 Trần Lê Trung 12/11/1975 Hà Tĩnh Nam
2702/QĐ-ĐHKT 

ngày 21/12/2011
A 3.04 QM020725

2464-

2015/KT
ok

62 Trần Thị Thanh Xuân 07/07/1987 Thái Bình Nữ
1877/QĐ-ĐHKT 

ngày 30/09/2011
B+ 3.14 QM020726

2465-

2015/KT

Danh sách ấn định gồm 62 học viên./.
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